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❖ Trường hợp được coi là PHẠM:

• Nói dối có lợi cho mình và phương hại đến người khác từ tâm địa cho đến

hành vi, tình huống và cuộc sống...

• Chưa chứng Thánh mà nói là đã chứng đắc để được lợi dưỡng.

❖ Trường hợp được coi là KHÔNG PHẠM:

• Nói cho vui. (Kinh Vị Tằng Hữu).

• Nói dối trong trường hợp những việc nên giấu hoặc bị cấm nói ra. (Kinh Vị

Tằng Hữu).

• Vì gấp để cứu người và vật, phương tiện quyền xảo để nói. (Đại Luật).

• Nói dối trong trường hợp nào thì được coi là phạm và trường hợp nào

thì được coi là không phạm?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



❖ Vọng ngữ có bốn trường hợp căn bản:

• Vọng ngôn: Nói dối.

• Ỷ ngữ: Nói lời thêu dệt.

• Ác khẩu: Nói lời thô ác.

• Lưỡng thiệt: Lời nói hai đầu.

❖ Ngoài ra còn có những trường hợp khác như là trước khen sau chê;

trước mặt thì nói phải, sau lưng thì trái; làm chứng ép người vào tội;

rêu rao lỗi của người khác; đều phạm vào tội vọng ngữ.

• Vọng ngữ có mấy trường hợp cơ bản, kể ra?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



• Một việc sâu sát, thực tế để không nói dối. Việc ấy là gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

❖ CÓ BẢN LĨNH SỐNG.

• Người như vậy, không bị ngũ dục cám dỗ → Không dối.

• Không quanh co, chìu uốn theo phàm tình.

• Dám đối diện với sự thật.

• Dám chịu trách nhiệm với việc mình làm.
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• Những trường hợp nào dưới đây được xem là không phạm vào

giới “Không được nói dối”?

(1) Nói dối trá, quanh co để bao biện sự yếu kém.

(2) Nói cho vui, hòa cùng đại chúng, không gây phiền hà đến ai.

(3) Nói dối trong trường hợp những việc nên giấu hoặc bị cấm nói ra.

(4) Nói lời thêu dệt, khéo léo để che dấu sự thật, dẫn dắt dục vọng, tăng thêm sầu bi.

(5) Nói lời thô ác, mắng nhiếc, chê bai người trước mặt hoặc sau lưng.

(6) Vì gấp để cứu người và vật, phương tiện quyền xảo để nói.

(7) Bồ tát thực hành hạnh lợi tha, không rời bản tâm, dùng phương tiện thiện xảo nói dối

để cứu độ chúng sanh. 

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 1

a. (2), (3), (5), và (6)

b. (3), (5), (6), và (7)

c. (2), (4), (6), và (7)

d. (2), (3), (6) và (7)

e. Đáp án khác

d. (2), (3), (6) và (7)



• Vì sao nói dối lại bị tội nặng (tánh tội)?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 2

a. Làm tổn hại, tổn thương nặng đến người khác.

b. Nói dối để được lợi dưỡng cho mình (gần với tội trộm).

c. Nói dối để che dấu tà hạnh (gần với tội dâm).

d. Nói dối để tổn thương người khác (gần với tội sát).

e. Nói dối sẽ mất giới thân huệ mạng.

f. Nói dối sẽ không còn tàm quý, không có việc xấu nào mà không làm.

g. Tất cả đáp án trên.

i. Đáp án khác. 

g. Tất cả đáp án trên.
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GIỚI SA-DI

GIỚI THỨ NĂM

KHÔNG UỐNG RƯỢU



Nhaân Duyeân

Ñöùc Phaät

Cheá Giôùi



五曰不飲酒。
解曰：飲酒者，謂飲一切能醉人之酒。西域酒有多種：

甘蔗、葡萄，及與百花，皆可造酒。此方只有米造，俱

不可飲。除有重病，非酒莫療者，白眾方服。無故一滴

不可沾唇。乃至不得齅酒，不得止酒捨，不得以酒飲人

。儀狄造酒，禹因痛絕；纣作酒池，國以滅亡。僧而飲

酒，可恥尤甚。昔有優婆塞，因破酒戒，遂並余戒俱破

。三十六失，一飲備焉，過非小矣。貪飲之人，死墮沸

屎地獄，生生愚癡，失智慧種。迷魂狂藥，烈於砒 酖。

故經云：“寧飲烊銅，慎無犯酒。” 噫，可不戒歟！



Giaûi Thích

Töø Ngöõ



 RƯỢU CÓ 3 THỨ:

1. SẮC RƯỢU:

2. HƠI RƯỢU:

3. VỊ RƯỢU:

▪ Trong ba thứ ấy, hoặc thiếu một, thiếu hai thứ mà làm cho người say thì

không nên uống. Nếu uống thì mắc tội.

▪ Nếu ăn hèm cùng men, hoặc là lấy hèm hòa chung với rượu để nấu thức

ăn đều phạm.

o Nếu nấu thành thức ăn rồi mà không có ba thứ SẮC, HƠI và VỊ RƯỢU

không làm người say thì KHÔNG PHẠM.



BẤT ĐẮC CHỈ TỬU XÁ1

 VÌ NGĂN NGỪA HAI VIỆC:

1. Phòng người khác nghi hiềm Tăng Bảo.

2. Tránh chỗ người say sưa. (Nếu gần là còn thích ngửi).



BẤT ĐẮC DĨ TỬU ẨM NHƠN2

• Nếu biết uống thuốc độc bị chết thì không tự mình dùng và không đưa 

người khác dùng.

• Rượu cũng như vậy. Biết rượu là tác hại, đâu nỡ đưa người khác dùng.

Thuốc lá cũng thế.

• Bồ tát vì mục đích lợi ích chúng sanh cho nên mình uống còn nhẹ, cho

người khác uống thì phạm tội rất nặng. Vì rượu hay làm cho chúng sanh mê

lầm, mất hạt giống trí tuệ.



NGHI ĐỊCH TẠO TỬU, VÕ NHƠN THỐNG TUYỆT
3

TRỤ TÁC TỬU TRÌ, QUỐC DĨ DIỆC VONG
4

TÍCH HỮU ƯU-BÀ-TẮC NHÂN PHÁ TỬU GIỚI, TOẠI TINH

DƯ GIỚI CÂU PHÁ

5



TAM THẬP LỤC THẤT, NHẤT ẨM BỊ DIÊN6

 Kinh Thiện Ác Sơ Khởi nói 36 lỗi:

1/ Của cải hao mất. 2/ Hiện đời nhiều tật bệnh.

3/ Nhơn khi say đánh lộn với người. 4/ Thêm nhiều sát hại. 

5/ Tăng thêm lòng giận dữ. 6/ Nhiều việc không toại ý. 

7/ Trí huệ kém dần. 8/ Phước Đức không thêm. 

9/ Phước Đức càng giảm. 10/ Lộ bày chuyện kín đáo. 

11/ Sự nghiệp không thành. 12/ Thêm việc ưu khổ. 

13/ Các căn mê muội. 14/ Nhơ nhuốc cha mẹ. 

15/ Không kính bậc Sa-môn. 16/ Không tin người tu phạm hạnh. 

17/ Không kính Phật. 18/ Không kính Pháp và Tăng.



TAM THẬP LỤC THẤT, NHẤT ẨM BỊ DIÊN6

19/ Gần bạn ác. 20/ Xa bạn lành. 

21/ Bỏ việc uống ăn. 22/ Trần truồng thân thể.

23/ Việc dâm dục lẫy lừng. 24/ Nhiều người không ưa. 

25/ Cười lả lướt. 26/ Cha mẹ không vui.

27/ Bà con ghét bỏ. 28/ Hay làm việc phi pháp.

29/ Xa lìa chánh pháp. 30/ Không kính người hiền thiện.

31/ Trái phạm nhiều điều tội lỗi. 32/ Xa lìa đạo Niết bàn. 

33/ Ngày càng ngông cuồng. 34/ Tán loạn thân tâm.

35/ Buông lung lòng ác. 36/ Thân hoại, mạng chung đọa trong

Địa ngục lớn chịu khổ không cùng.

 Kinh Thiện Ác Sơ Khởi nói 36 lỗi:



RƯỢU LÀ THỨ THUỐC DẠI MÊ HỒN, DỮ HƠN CẢ VỊ TỲ ĐAM7

▪ Bởi rượu làm cho điên đảo, bấn loạn.

▪ Bên ngoài thì sai oai nghi, trong mất thật tánh. Cho nên gọi là

“Thuốc dại mê hồn”.



CỐ KINH VÂN: NINH ẨM DƯƠNG ĐỒNG, THẬN VÔ PHẠM TỬU8

 Đây là Kinh Thập Giới nói: 

- “Thà uống nước đồng sôi, dè dặt chớ phạm rượu.”

• Uống nước đồng sôi chỉ làm thiệt hại thân tứ đại này.

• Uống rượu thì phá hoại giới thân huệ mạng, trầm luân sanh tử, khổ não 

triền miên.



Giaûng Roäng



01 VÌ SAO NGƯỜI TA THÍCH UỐNG RƯỢU?

02 NGUY HẠI KHI UỐNG RƯỢU

• Thân thể bệnh – Tâm dễ cáu gắt, nóng nảy – Thiếu bình tĩnh.

• Làm liên lụy, ảnh hưởng những người chung quanh.

• Mất trí tuệ – Khiến cho trẻ nhỏ khinh cười.

• Nguồn cơn gây ra các lỗi lầm khác khó lường trước.

• Uống quen, hệ thần kinh bắt buộc phải có → Quả tang đã bị thân thể sai 

khiến, không chiến thắng được bản thân → Sẽ nô lệ nhiều thứ khác.

• Giải khuây  Thực tế thì sau đó chỉ tăng thêm căng thẳng, buồn thảm.

• Gặp việc bế tắc, dùng rượu → Không phải là cách hóa giải tận gốc.

• Tụ tập bạn bè vui vẻ = Buông lung tâm ý, mất thời gian = Tầm thường.

• Vì quan hệ làm ăn  Coi chừng là sự bao biện. (Không rượu vẫn giàu).

•Tạo nghiệp, đọa lạc.

•Gieo nghiệp ngu si.

•Đọa 3 đường ác.



• Đây là giá giới, nhưng là cội nguồn để có nguy cơ phạm vào các trọng giới 

→ Không nên chủ quan.

• Tự xét sâu thẳm  trong tâm, có thèm rượu, thích thể hiện bản thân hay 

không?  Nếu mảy may có → Thì phải đề phòng giới rượu. Nếu chủ quan, 

sẽ có sự bào chữa trong tâm, đưa đến phạm giới tửu.

• Nếu người đã thanh tịnh, không có nghiệp này →Ép uống họ cũng khinh thường. 

• Nếu biết rõ: Rượu như thuốc độc, ảnh hưởng đến tánh mạng thì không ai phạm cả.

• Phải biết đặt rượu vào vị trí vô dụng.

• Nếu hành giả đã thực sự thanh tịnh → Trong tâm tự vắng bặt, mất hút –

Không còn khởi “Có uống hay không uống” → Chắc chắn không thèm uống.

• Ở vào tâm thế này để học giới, trì giới → Sẽ không căng thẳng, cũng không 

phạm giới.

03 THẤY BIẾT ĐÚNG ĐẮN ĐỂ GIỮ GIỚI HIỆU QUẢ



THẬT SỰ ĐÃ THANH TỊNH: 

• Trong tâm vắng lặng, tự an định.

• Đối với các duyên đều trong lặng, thanh tịnh.

• Tâm bình thường, nhưng không chút nhiễm nhơ.

NẾU CHƯA THANH TỊNH – TÂM CÒN SANH KHỞI: 

o Tâm chưa an định, chưa vững.

o Còn thích trần duyên.

o Thích những điều vừa ý mình.

KHÉO GIỮ GIỚI:

▪ Chuyên tâm Thiền định.

▪ Thấy kịp tâm mình trước khi sự dính mắc sanh khởi.

▪ Không tạo căng thẳng→ Đưa đến cực đoan.

▪ Không quá dính vào tướng, quên bản tâm.

• Biết vận dụng để sống 

đúng Giới Luật, 

• Thanh tịnh, giải thoát.

• Cần cẩn thận, dè dặt, nghiêm túc với chính mình.

• Không nên lạm dụng uyển chuyển để phạm giới.

• Giữ giới tốt, 

• Mang lại kết quả hoan 

hỷ, nhẹ nhàng, an lạc.



• Một việc sâu sát thực tế để không phạm giới “Không uống rượu”. 

Việc ấy là gì?

 THAÛO LUAÄN

❖ HÃY LÀ CHÍNH MÌNH.

• Không bị các sự cổ xúy, xúi dục bên ngoài tác động.

• Tự mình có thể làm nên mọi việc.

• Không cần chất xúc tác, trợ lực.

• Tự mình mới giải quyết được chuyện của mình.

• Không cần điều kiện bên ngoài để giải khuây.



❖ Bệnh nặng, Bác sĩ bảo cần dùng rượu để chữa trị.

❖ Nhưng phải tác bạch trước đại chúng chứng minh để xin phép.

❖ Đồng thời phải nói rõ thời gian cần điều trị rồi mới được dùng.

• Trong trường hợp nào thì được phép uống rượu?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



• Ngài Bảo Chí (HT. Chí Công) uống rượu ăn cá, nhưng ói ra lại cá 

sống. Đạt đến như vậy, Ngài có được phép uống rượu hay không?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

❖ Ngài không nghĩ đến phải làm gì – Không có tâm.

• Không còn khởi “Có uống hay không uống”.

• Nếu còn có tâm sanh khởi → Thì không được như vậy.

❖ Quý Ngài đạt đến đây, chỉ tùy duyên giáo hóa, cảnh tỉnh người.

❖ Hiện nay chưa có nhân duyên gì → Nên chưa nghĩ gì (Nếu tự đặt ra, 

chỉ là vọng tưởng).

❖ Không phải việc của mình làm được (Mình chưa làm được).

❖ Đạt suốt Thiền tủy → Giới tự tròn đủ bất khả tư nghì như vậy.



• Một việc sâu sát thực tế để không phạm giới “Không uống rượu”. 

Việc ấy là gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

❖ HÃY LÀ CHÍNH MÌNH. 

• Không bị các sự cổ xúy, xúi dục bên ngoài tác động.

• Tự mình có thể làm nên mọi việc.

• Không cần chất xúc tác, trợ lực.

• Tự mình mới giải quyết được chuyện của mình.

• Không cần điều kiện bên ngoài để giải khuây.
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• Sự nguy hiểm của việc uống rượu là gì?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 1

a. Tan nhà, mất nước.

b. Có thể khiến phá lan qua các giới khác.

c. Làm mất hạt giống trí tuệ.

d. Thân thể bệnh tật, tâm trí cáu gắt, nóng nảy, mê muội.

e. Làm liên lụy, ảnh hưởng tới người xung quanh, gia đình và xã hội.

f. Khi chết bị đọa địa ngục.

g. Đời đời sanh ra bị ngu si.

h. Tất cả đáp án trên.h. Tất cả đáp án trên.



• Tại sao nhiều người biết rượu là độc nhưng vẫn uống?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 2

a. Do trong rượu có chứa cồn (tên hoá học là ethanol) là một chất 

gây nghiện, uống rồi sẽ khó bỏ được.

b. Do ban đầu thiếu làm chủ, thiếu dứt khoát, uống cho vui dần dà 

thành nghiện.

c. Thiếu bản lĩnh, bị tác động bởi số đông, xung quanh ai cũng dùng, 

mình không dùng không được.

d. Có thể do bao biện vì quan hệ làm ăn.

e. Vì tìm kiếm sự giải khuây thiếu lành mạnh, thiếu trí tuệ.

f. Tất cả đáp án trênf. Tất cả đáp án trên.



• Khách có để một lẵng trái cây cúng Phật. Trong đó có một chai

rượu Nho lâu năm, đắt tiền. Chúng ta cần xử lý như thế nào để cho

hợp đạo lại không phạm giới?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 3

a. Liên hệ trả lại nếu biết thí chủ cúng dường là ai.

b. Đem cho Phật tử thân tín.

c. Đem chế biến thức ăn, không còn Sắc-Hơi-Vị rượu, không làm say.

d. Đem đổ bỏ, không dùng tới.

e. Đem rượu về ngâm uống trị bệnh xoa ngoài da (trị bong gân, đau lưng,…) chứ 

không uống.

f. Nhờ Phật tử thân tín đem bán, dùng tiền cúng dường Tam Bảo.

g. Tất cả đáp án trên.

h. Đáp án khác.h. Đáp án khác.




